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Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí/ Kỷ yếu  Tác giả Lĩnh vực 

1 Tư tưởng HCM về vấn đề cán bộ và 

giá trị hiện thời 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 

chủ đề: "Kế thừa và phát huy tư 

tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong 

sự nghiệp đổi mới và hội nhập", 

tr.908-922 

ThS. Trần Viên 

 

Xã hội 

2 Các lợi ích của kế toán quản trị môi 

trường 

Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật, Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 

22, 06/2018, tr.88-91, ISSN 0866-

7802 

ThS. Lê Thị Khánh Như 

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan 

 

Kinh tế 

3 Đánh giá mức độ ứng dụng khoa học 

và công nghệ trong nuôi trồng thủy 

sản tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Công thương, Bộ Công 

Thương, số 11, 8/2018, tr.198-205, 

ISSN 0866-7756 

TS. Đoàn Thị Nhiệm 

ThS. Hồ Thị Mỹ Lam 

 

Quản trị 

4 Nghiên cứu quy luật hỏng hóc nhằm 

nâng cao tuổi thọ của thiết bị công 

nghiệp 

Tạp chí khoa học, trường đại học 

Phú Yên, ISSN 0866-7780, 9/2018, 

tr. 49-54 

TS. Bùi Ngọc Dịnh 

 

Kỹ thuật 

5 Nghiên cứu mức độ vận dụng kinh tế 

quản trị trong các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật, Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 

24, 12/2018, tr.78-87, ISSN 0866-

7802 

ThS. Trần Thị Diệu 

TS. Đoàn Thị Nhiệm 

 

Kinh tế 

6 Phát triển tiêu dùng xanh và những tác 

động đến doanh nghiệp Việt Nam 

 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Thương 

mại và phân phối, chủ đề "Thị 

trường và hành vi của khách hàng 

trong thương mại và phân phối", đại 

học Kinh tế- đại học Đà Nẵng, 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm  

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

 

Kinh tế 



12/2018, tr.508-514 

7 Nghiên cứu về phát triển bền vững 

nuôi tôm nước lợ của tỉnh Phú Yên 

trên khía cạnh môi trường và xã hội 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, 

đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh, chủ đề: "Phát triển nhanh và 

bền vững qua kinh nghiệm quốc tế 

và các địa phương của Việt Nam", 

2018, ISBN 978-604-73-6511-1, 

tr.343-354 

TS. Đoàn Thị Nhiệm 

 

Quản trị 

8 Mô hình phân tầng trong điều khiển 

nối lưới cho nguồn pin nhiên liệu 

Tạp chí khoa học, đại học Thủ Dầu 

một, số 4(39), 12/2018, tr.40-48, 

ISSN 1859-4433  

 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

9 Mô hình điều khiển tuabin gió nối 

lưới 

Thông tin Khoa học và Công nghệ, 

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Phú 

Yên, số 4, 12/2018, tr.24-27, ISSN 

2354-1180 

TS. Lê kim Anh Kỹ thuật 

10 Điều khiển các nguồn điện phân tán 

theo mô hình phân tầng 

Tạp chí khoa học, Đại học Khánh 

Hòa, tập 1, số 2, 2018, tr.2-9, ISSN 

2588-1353 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

11 Điều khiển nối lưới các nguồn điện 

phân tán ứng dụng bộ ổn định hệ 

thống công suất 

Tạp chí khoa học, Đại học Cửu 

Long, số 12, 8/2018, tr.12-18, ISSN 

2354-1423 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

12 Nhà máy điện ảo Tạp chí khoa học, đại học Quảng 

Nam, số 14, 7/2019, tr.13-22, ISSN 

0866-7586 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

13 Mô hình phân tầng trong điều khiển 

nối lưới cho nguồn pin mặt trời 

Tạp chí khoa học Công nghệ và môi 

trường, Sở khoa học và công nghệ 

Gia Lai, số 02, 6/2019, tr.21-26, 

ISSN 1859-1442 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

14 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị Thông tin Khoa học và Công nghệ, TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 



sản xuất đá lỏng từ nước biển phục vụ 

công tác đào tạo 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú 

Yên, số 01, 2019, tr.29-31, ISSN 

2354-1180 

15 Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 

tiêu dùng nhãn hàng riêng tại siêu thị 

Co.op mart Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Công Thương, Bộ Công 

Thương, số 11, 2019, tr.346-352, 

ISSN 0866-7756 

TS. Huỳnh Văn Thái 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

ThS. Phạm Thị Vân 

Kinh tế 

16 Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và 

truyền miệng điện tử của du khách đối 

với điểm đến du lịch tại tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Công Thương, Bộ Công 

Thương, số 11, 2019, tr.359-365, 

ISSN 0866-7756 

TS. Huỳnh Văn Thái 

ThS. Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân 

ThS. Võ Xuân Hậu 

ThS. Ngô Thị Hường 

Kinh tế 

17 Bảo vệ tài nguyên nước trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ứng phó 

với thiên tai và biến đổi khí hậu, 

trường đại học Phú Yên, 5/2019, 

tr.119-128 

TS. Võ Anh Khuê Kỹ thuật 

18 Chính sách tài chính đối với tăng 

trưởng xanh ở Việt Nam: Quan điểm 

và một số hàm ý chính sách 

Hội Thảo khoa học, Viện khoa học 

xã hội vùng Trung bộ, KHCN-TN 

18/X06, 4/2019, tr.190-196 

 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan 

 

Kinh tế 

19 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu 

hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại 

các đơn vị sự nghiệp có thu tại 

TP.Tuy Hòa, Phú Yên 

Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật, Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 

26, 06/2019, tr.57-67, ISSN 0866-

7802 

 

ThS. Ngô Thị Thu Hương 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Ân 

 

Kinh tế 

20 Đánh giá mức độ vận dụng công cụ kế 

toán quản trị trong các DNVVN trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí Kinh tế - Dự báo, Bộ Kế 

hoạch và đầu tư, số 09, 03/2019, 

tr.67-70, ISSN 0866-7120 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

 

Kinh tế 

21 Phát triển nông nghiệp theo hướng 

tăng trưởng xanh ở Việt Nam 

 

Hội Thảo khoa học, Viện khoa học 

xã hội vùng Trung bộ, "Khoa học và 

công nghệ phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội Tây nguyên trong liên kết 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm 

TS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

 

Kinh tế 



vùng và hội nhập quốc tế", Mã số: 

KHCN-TN18/X06, 4/2019, tr.63-69 

 

22 Hiệu quả kinh tế nghề khai thác cá 

ngừ đại dương tại tỉnh Phú Yên 

 

Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, 

trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương, số Cuối tháng, 6/2019, 

ISSN 0868-3808, tr.29-31 

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy 

Đỗ Thanh Kiếm 

 

Kinh tế 

23 Tư tưởng HCM về vai trò của nông 

nghiệp và sự vận dụng ở Việt Nam 

 

Kỷ yếu hội thảo, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, 5/2019, tr.130-143 

 

ThS. Phạm Văn Ngọc 

 

Xã hội 

24 Vận dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh 

vào việc xây dựng lối sống văn hóa 

cho sinh viên hiện nay 

 

Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và 

đào tạo, số 457, 7/2019, ISSN 2354-

0753, tr.1-5 

 

ThS. Phạm Văn Ngọc 

 

Xã hội 

25 Phát triển cơ cấu nguồn nhân lực tại 

cục thống kê tỉnh Kon Tum 

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia, 

đại học Đà Nẵng, chủ đề "Phát triển 

kinh tế - xã hội vùng Tấy nguyên lần 

3 năm 2019", tr.922-927 

TS. Đoàn Thị Nhiệm 

ThS. Hồ Thị Mỹ Lam 

ThS. Man Văn Trí 

 

Quản trị 

26 Biến đổi văn hóa tinh thần của người 

E-đê ở buôn Lê Diêm, tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí khoa học, trường đại học 

Phú Yên, ISSN 0866-7780, số 21, 

2019, tr.69-76 

 

ThS. Võ Xuân Hậu Xã hội 

27 Đánh giá các thuật toán dựa trên 

người dùng sử dụng trong hệ thống 

khuyến nghị 

 

Tạp chí khoa học, trường đại học 

Phú Yên, ISSN 0866-7780, số 21, 

2019, tr.36-41 

 

ThS. Lê Văn Thịnh Xã hội 

 


